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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 20/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin lũ trên sông Kôn (Bình Định):
Lũ trên sông Kôn đang xuống, mực nước tại Thạnh Hòa lúc 19h ngày 20/12 7,3m (trên BĐ2 0,3m), lúc 7h00 ngày 21/12 là 6,78m (dưới BĐ2 0,22m). Dự báo, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống, tình trạng ngập lụt tại Bình Định giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Tin gió mùa Đông Bắc:

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.  

Dự báo: khoảng đêm 21/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 22/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 13-16oC. Từ sáng 22/12, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ chiều 22/12 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

3. Cảnh báo thiên tai từ ngày 24/12 đến 31/12/2016:


Khoảng ngày 24-25/12, có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp ở Đông Nam Biển Đông. Vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, hướng về khu vực Trung Bộ. 


Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường vào khoảng ngày 26/12 nên từ ngày 27-31/12 ở các tỉnh Trung Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt); trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 19/12 đến 19h00’ ngày 20/12, các tỉnh  từ Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, có nơi mưa to. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Thành Mỹ (Quảng Nam)
	20 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa) 
	21 mm

	Hội Khách (Quảng Nam)
	65 mm
	
	Quán Thẻ (Ninh Thuận)
	20 mm

	Hà Bằng (Phú Yên)
	30 mm
	
	M'Drắk (Đắk Lắk)
	54 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 20/12 đến 07h00’ ngày 21/12, hầu hết các khu vựa trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa như: Bắc Mê (Hà Giang): 19mm; Tiên Phước (Quảng Nam): 10mm; Thành Mỹ (Quảng Nam): 10mm.
4.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 17/12 đến 19h00’ ngày 20/12, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Nha Trang (Khánh Hòa) 
	118 mm
	
	Phước Chiến (Ninh Thuận)
	170 mm

	Bà Râu (Ninh Thuận)
	124 mm
	
	Phan Rang (Ninh Thuận)
	118 mm

	Nước Ngọt (Ninh Thuận)
	113 mm
	
	M'Drắk (Đắk Lắk)
	184 mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: Về tích nước, trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế, trong đó có 9/29 hồ có cửa van đang xả tràn.
b) Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 95-100% dung tích thiết kế, số hồ có cửa van đang xả tràn 16/59 hồ.
c) Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn 06/21 hồ.

d) Tình hình an toàn công trình:

- Tình hình sự cố hồ chứa nước Vạn Hội (Bình Định): Tính đến 15h ngày 18/12/2016, chủ đập đã kéo được cửa van số 3 lên, hồ vận hành xả cả 3 cửa van, mực nước hồ đã xuống đến cao trình +39,26m. 

- Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 23 hồ chứa xuất hiện thấm, địa phương đang tiếp tục theo dõi, trong đó cần lưu ý các hồ: Trinh Vân, Hồ Cùng, Nhà Hỗ, Núi Miếu, Gia Hội, Hố Trạnh, Hóc Xiêm.

2. Hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCHPCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 21/12, có 145 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 36 hồ xả tràn, cụ thể: Khu vực Tây Nguyên: 11 hồ; Khu vực Bắc Trung bộ: 03 hồ; Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ: 22 hồ (cụ thể có phụ lục 2 kèm theo). 

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Trung ương:

- Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dẫn đầu đoàn công tác của Nhà nước đến tỉnh Bình Định chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, đi thăm một số khu vực bị ngập lụt tại và hỗ trợ tỉnh 600 triệu đồng cùng các phần quà cho người dân để khắc phục hậu quả thiên tai.
- Ngày 20/12/2016, 04 Đoàn công tác gồm Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ và đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đến các tỉnh Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận để phối hợp với địa phương chỉ đạo đánh giá tình hình thiệt hại, tổng hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương và hướng dẫn kỹ thuật phục hồi sản xuất. 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ, tại buổi lễ số tiền tiếp nhận ủng hộ là 8,043 tỷ đồng và 9.800 USD. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động cán bộ viên chức ủng hộ và đã thu được số tiền 730 triệu đồng. Các Bộ, ngành khác cũng đang tích cực phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 9669/NHNN-TD chỉ đạo các Ngân hàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ. rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay đồng thời phát động cán bộ trong ngành ủng hộ và thu được số tiền 9,1 tỷ đồng. 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của các địa phương; đôn đốc thực hiện đánh giá tổng hợp thiệt hại, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

2. Địa phương:

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ; cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân vùng ngập lũ; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách xử lý nước sinh hoạt, xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút; tiếp tục triển khai công tác đánh giá và tổng hợp thiệt hại.
IV. CÔNG TÁC CỨU TRỢ 

1. Công tác cứu trợ các địa phương bị ngập lụt: 

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, tính đến 21h ngày 20/12 đã nhận được hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, địa phương và các cá nhân như sau: 

- Lương thực:

+ Lương khô: 19 tấn (Bình Định 15 tấn, Phú Yên 4 tấn);

+ Mỳ tôm: 39.085 thùng (Quảng Ngãi 6.290 thùng, Bình Định 33.395 thùng)

+ Nước uống: 11.124 thùng (Quảng Ngãi 4.088 thùng, Bình Định 7.036 thùng).
+ Gạo: 10 tấn (Quảng Ngãi).
- Thuốc khử trùng, phòng dịch:

+ Aquatabs: 8.500 viên (Bình Định)

+ CloraminB: 15.000 viên và 69kg bột (Bình Định)

- Kinh phí: 34,558 tỷ (Quảng Ngãi: 9,905 tỷ đồng; Phú Yên: 24,653 tỷ đồng);

- Các hỗ trợ khác: Hàng cứu trợ có giá trị 12 tỷ đồng, 07 canô, 70 bộ nhà bạt, 500 áo phao, 1.000 phao tròn (Bình Định), 54.941 suất quà (Phú Yên).
2. Nhu cầu hỗ trợ giống khôi phục sản xuất nông nghiệp: 

- Lúa giống 2.314 tấn (Huế 250 tấn; Quảng Ngãi 300 tấn; Phú Yên 64 tấn; Khánh Hòa 800 tấn; Ninh Thuận 200 tấn; Bình Thuận 700 tấn), Bình Định: 45 tỷ để mua giống; 

- Ngô giống 113 tấn (Huế 10 tấn; Quảng Nam 20 tấn; Quảng Ngãi 5 tấn; Phú Yên 32 tấn; Khánh Hòa 26 tấn; Ninh Thuận 10 tấn; Bình Thuận 10 tấn); 

- Giống rau các loại 44 tấn (Huế 5 tấn; Quảng Ngãi 20 tấn; Phú Yên 16 tấn; Khánh Hòa 2 tấn; Ninh Thuận 1 tấn); 

- Giống mía 10.000 tấn (Phú Yên); giống sắn 8.000 tấn (Phú Yên); giống lạc 140 tấn (Quảng Nam 100 tấn; Quảng Ngãi 40 tấn); Đậu Cove 5 tấn (Quảng Nam); gốc nho 100.000 gốc (Ninh Thuận); gốc táo 10.000 gốc (Ninh Thuận).
V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, tình hình thiệt hại tính đến 21h00 ngày 20/12/2016 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 30 người, tăng 04 người so với báo cáo ngày 19/12 (Thừa Thiên Huế: 05 người; Bình Định: 17 người; Phú Yên: 02 người; Khánh Hòa: 06 người, tăng 04 người chết do bị sạt lở đất khu vực Núi Thành, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lúc 02h00 ngày 20/12).

- Mất tích: 01 người (Bình Định).

- Bị thương: 19 người (Quảng Nam: 02 người; Quảng Ngãi: 08 người; Phú Yên: 06 người; Khánh Hòa: 03 người).
2. Về nhà ở:

- Nhà sập đổ: 804 cái (Quảng Nam: 13 cái; Quảng Ngãi: 09 cái; Bình Định: 552 cái; Phú Yên: 13 cái; Khánh Hòa: 131 cái; Gia Lai: 2; Đắk Lắk 16).

- Nhà bị hư hỏng: 297 cái (tăng 165 nhà ở Bình Định)
- Nhà bị ngập: 18.405 nhà; tính đến 17h/20/12 chỉ còn 447 nhà thuộc 03 xã/02 huyện của tỉnh Bình Định bị ngập (440 nhà ở xã Phước Thắng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước và 07 nhà ở xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân).
3. Về Nông nghiệp: 39.456 ha lúa bị thiệt hại (Đà Nẵng 922ha, Quảng Nam 531ha, Quảng Ngãi 26 ha, Quảng Ngãi 1.176ha, Bình Định 21.082ha, Phú Yên 1.246ha, Khánh Hòa 8.430 ha, Ninh Thuận  4.916ha, Gia Lai 1.152ha); 4.155 ha mạ, 13.318 ha rau, hoa màu bị thiệt hại. Số lượng hoa, cây cảnh thiệt hại: 645.600 chậu. 
4. Về chăn nuôi: Gia súc bị chết: 1.424 con, Gia cầm chết: 83.159 con
5. Về Giao thông:

- Đường quốc lộ: Chiều dài sạt lở hư hỏng: 1.056m (tăng 810m Đà Nẵng); khối lượng đất sạt lở: 369.187 m3. Đến chiều ngày 20/12 cơ bản đã thông xe, một số tuyến đường còn bị chia cắt, cụ thể: 

+ Tỉnh Kon Tum: Đường Trường Sơn Đông từ Km196 - Km202+50 bị sạt lở nhiều vị trí, đặc biệt tại Km202+50 bị sạt lở đứt toàn bộ đường, chiều dài khoảng 50m, giao thông không lưu thông được. Ngầm Măng Krí, cầu treo Măng Krí, xã Ngọc Tem, huyện Konplong bị sạt lở, hư hỏng nặng, địa phương đặt biển báo cấm không cho người và phương tiện lưu thông qua lại trên cầu.

+ Tỉnh Quảng Ngãi: Đường Trường Sơn Đông bị sạt lở 11 điểm trên toàn tuyến, các phương tiện không lưu thông được.
- Đường tỉnh lộ, liên huyện, xã: Chiều dài sạt lở, hư hỏng: 507.520m (đường tỉnh lộ 163.597m, đường huyện, xã 343.443m); khối lượng đất sạt lở: 277.430 m3. Cac điểm sạt lở hầu hết đã thông xe, hiện còn một số điểm đường huyện, xã thuộc các xã Sơn Liên, Sơn Long và Sơn Bua, huyện Tây Sơn tỉnh Quảng Ngãi và một số khu vực vùng cao thuộc Vinh Kim, Vĩnh Thạnh, An Lão tỉnh Bình Định vẫn còn ách tách cục bộ.
- Cầu, cống, ngầm tràn bị hư hỏng: 43 cái (Quảng Nam 6 cái; Khánh Hòa 2 cái; Ninh Thuận 5 cái; Gia Lai 7 cái; Đắk Lắk 7 cái, Bình Định 16).
Các địa phương đang tích cực huy động các lực lượng khắc phục sự cố, ổn định giao thông trên địa bàn.

6. Về Thủy lợi: Kênh mương bị sạt lở, hư hỏng: 78.272m (tăng 3.002m Đà Nẵng); kè bị sạt lở, hư hỏng: 2.075m;

Ước tổng thiệt hại bằng tiền: 1.198,507 tỷ đồng, trong đó: Huế: 82 tỷ; Đà Nẵng:25 tỷ; Phú Yên: 103,9 tỷ; Khánh Hòa: 600 tỷ; Ninh Thuận: 315 tỷ; Gia Lai: 72,607 tỷ; các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật. Các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật.
VI. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
      1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trong thời gian tới để vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du trong mọi tình huống.

      2. Tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết.

          3. Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho nhân dân vùng bị ngập. Kêu gọi tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại trong vùng mưa lũ.
          4. Huy động lực lượng giúp dân sửa chữa, vệ sinh nhà ở, trường học khử trùng tại những khu vực lũ rút đảm bảo môi trường phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống, sinh hoạt nhân dân.

5. Thống kê đánh giá thiệt hại, tổng hợp nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Tổ chức khắc phục hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu để khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

6. Tiếp tục thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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Tăng Quốc Chính
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